                                                                                                         Tiết 4   


                                 GIAO TIẾP VĂN BẢN VÀ PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT
A. Mục tiêu:  bài học giúp học sinh 

1.Về kiến thức:

- Bước đầu hiểu thế nào là giao tiếp , văn bản và phương thức biểu đạt .

- Nắm được mục đích giao tiếp kiểu văn bản và các phương thức biểu đạt .

- Các kiểu văn bản tự sự , miêu tả , biểu cảm , lập luận , thuyết minh và hành chính công vụ .

 2 .Về kĩ năng :

Kỹ năng bài dạy: Biết lựa chọn các phương thức biểu đạt phù hợp để đạt được mục đích cao trong giao tiếp.Nhận ra tác dụng của việc lựa chọn pthức biểu đạt ở một đoạn văn cụ thể.
- Rèn kỹ năng tạo văn bản.

Kỹ năng sống

+ Giao tiếp , hợp tỏc .

 3.Về thái độ:

-Có ý thức lựa  chọn kiểu văn bản cho phù hợp.

B. Chuẩn bị :

- Thầy : Nghiên cứu giáo án . Chuẩn bị một số giáo cụ trực quan: Công văn,  thiếp mời,  biên lai, hoá đơn, lời cảm ơn. Bảng phụ chép một số đoạn văn bản thuộc những phương thức biểu đạt khác nhau.

- Trò : Tìm hiểu trước bài học.

C. Phương pháp :    quy nạp, thực hành, tích hợp 

D.Tiến trình dạy học :

I, ổn định tổ chức: (1’) Kiểm tra sĩ số

	Lớp
	Sĩ số
	HS vắng cú phộp
	HS vắng khụng phộp

	6A
	25
	
	

	6B
	25
	
	


II. Kiểm tra bài cũ. ( 4’):  Kiểm tra sự chuẩn bị bài của HS
III.Bài mới.       Hoạt động 1(Thuyết trình-1p)

GV giới thiệu : Hàng ngày các em vẫn thường đọc sách báo, truyện, viết đơn xin nghỉ học .... nhưng có thể các em chưa hiểu được sự khác nhau giữa các văn bản và cũng chưa hiểu được việc đọc, viết, nghe, nói đó là để làm gì? Bài học hôm nay sẽ giúp các em trả lời.

	Hoạt động ( pp vắn đáp,thuyết trình,Kt động não10’)

Gv nêu câu hỏi ý a,b,c trong sách giáo khoa 

- Sẽ nói, viết cho bạn điều em muốn khuyên để bạn biết.

? Vậy khi muốn biểu đạt được tư tưởng, tình cảm, suy nghĩ của mình với bạn và ý nguyện muốn khuyên bạn một cách đầy đủ, em phải làm gì?

- Em phải nói có đầu có đuôi, nói mạch lạc, có lý lẽ, phù hợp.

GV: Như vậy, khi muốn biểu đạt tư tưởng, tình cảm, 1 lời khuyên một cách đầy đủ, trọn vẹn mạch lạc, lí lẽ phải phù hợp ta phải nói  có đầu có đuôi, có lập luận chặt chẽ tức là phải tạo lập một văn bản.

? Vậy muốn bạn tiếp nhận được lời khuyên tư tưởng, tình cảm, em phải sử dụng phương tiện nào?

- Sử dụng phương tiện ngôn ngữ ( nói, viết )

GV: hoạt động truyền đạt, tiếp nhận tình cảm giữa con người với con người, người nói với người nghe ta gọi là giao tiếp.

 ? Em hiểu thế nào là giao tiếp.
GV: Dùng bảng phụ ghi ví dụ :

VD:          Ai ơi giữ chí cho bền

        Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai.   ( ca dao )

- HS đọc ví dụ.

? Theo em câu ca dao trên được sáng tác ra để làm gì.

- Để khuyên răn mọi người.

? Qua câu ca dao, người xưa muốn khuyên răn ta điều gì?

- ND: Phải luôn giữ vững klập trường, quan điểm phải vững tâm, bền chí không được thay đổi khi người khác thay đổi .

GV: " Chí " là chí hướng, hoài bão, lý tưởng. 

? Giữa 2 câu câu 6 và câu 8  câu ca dao trên quan hệ với nhau ntn?
- Chúng liên kết với nhau về luật và ý trong các gieo vần về ý: Câu 1 nêu ý, câu 2 giải thích, nói rõ ý cho câu 1.

GV: Như vậy, câu ca dao trên tuy ngắn gọn nhưng đã có ý rõ ràng, có lập luận ( gọn nhưng đã có ý ) chặt chẽ, biểu đạt chọn vẹn một ý. Vì vậy hai câu ca dao có thể là một văn bản.

? Văn bản " Con rồng Cháu  Tiên  và  Bánh Chưng bánh giầy” sáng tác ra để làm gì?
? Bức thư em viết cho bạn bè, người thân có phải là văn bản không? vì sao?

- Bức thư là một văn bản viết chủ đề xuyên suốt là thông báo tình hình và quan tâm tới người nhận thư .

? Qua tìm hiểu các ví dụ trên em hiểu văn bản là gì?

? Em hiểu mục đích giao tiếp là gì.

- Là cái mục đích mà người  nói viết muốn đạt được khi giao tiếp.

VD: Mời : Trong thiếp mời.

Đề nghị yêu cầu : Trong đơn .

Bày tỏ tình cảm : Trong thư .

Hoạt động 2 (10’).

Người ta chia các loại văn bản Tiếng Việt ra làm 6 loại văn bản ứng với 6 phương thức biểu đạt khác nhau và 6 mục đích khác nhau.

GV: Đưa bảng phụ đã kẻ sẵn khung diễn giải điền vào từng cột mục những nội dung sau đây.

stt

Kiểu VB , PTBĐ

Mục đích 

giao tiếp

Ví dụ

1

Tự sự 

Trình bày diễn biến sự việc

Truyện Con rồng Chấu Tiên, Bánh chưng Bánh dày.

2

Miêu tả

Tái hiện trạng thái sự việc, con người 

Tả cảnh con đường, dòng sông, ngôi trườngvv...

3

Biểu cảm

Bày tỏ tình cảm, cảm xúc 

Thơ trữ tình, văn tế, lời chia buồn .

4

Nghị luận

Nêu ý kiến đánh giá, bàn luận

Giải thích : Gần mực ...

Chứng minh : Có công ...

5

Thuyết minh

Giới thiệu đặc điểm, tính chất, phương thức

Thuyết minh di tích lịch sử , đồ dùng, con vật vv...

6

Hành chính, công cụ 

Trình bày ý muốn, ý định nào đó. Thể hiện quyền hạn giữa người với người.

Giấy mời , bài báo. đơn , lệnh .

GV: Gọi học sinh đọc bảng  thống kê 

? Em cho biết có mấy loại văn bản. Sự khác biệt giữa mỗi loại văn bản ấy?

GV: Tuỳ  theo mục đích yêu cầu khi giao tiếp mà ta phải chọn loại văn bản nào cho hợp lý.

Hoạt động 3( Vấn đáp tái hiện,vđ tìm tòi15’)

GV gọi học sinh đọc yêu cầu bài tập 1. 

? Đoạn văn A trích trong văn bản nào , của ai.

- Trích trong văn bản Tấm Cám - Văn học dân gian .

? Đoạn văn sử dụng phương thức biểu đạt nào ? Vì sao em biết đoạn văn thuộc phương thức tự sự?

- Vì đoạn văn có các sự việc, có diễn biến trọn vẹn, một sự việc từ đầu đến cuối.

GV: Hay các sự việc diễn biến chọn một sự việc theo trình tự thời gian.

Đoạn văn B thuộc phương thức biểu đạt nào ?
? Vì sao em biết đoạn văn được trình bày theo phương thức miêu tả?

- Vì tác giả tái hiện lại trạng thái ánh trăng hình ảnh dòng sông trong đêm trăng.

GV: Tương tự như vậy cho học sinh tự lý giải tiếp phần C, D và tự trao đổi nhóm. Cử đại diện các nhóm trình bày đáp án.

Gọi học sinh đọc bài tập 2 SGK.

Nêu yêu cầu bài tập .


	A.Lí thuyết 

I.  Tìm hiểu chung về văn bản và phương thức biểu đạt 

1, Văn bản và mục đích giao tiếp.
1.1Khảo sát phân tích ngữ liệu:

- câu ca dao là 1 văn bản: 

+Trọn vẹn về nội dung 

+Hoàn chỉnh về hình thức 

2.  Kiểu văn bản  và phương thức biểu đạt của văn bản.

1.1Khảo sát,phân tích ngữ liệu.

-có 6 kiểu văn bản

1.2Ghi nhớ(SGK14) 

II. Luyện tập .

Bài tập 1.

- Đoạn văn a

- Phương thức tự sự.

- Đoạn b: miêu tả 

- Đoạn văn c: Nghị luận ( có sự đánh giá , lập luận chặt chẽ.

- Đoạn văn d: Thuyết minh.

 Bài tập 2:

VB “ Con Rồng, cháu Tiên” thuộc kiểu văn bản tự sự.


IV. Củng cố .(vấn đáp ,bp Hs tự bộc lộ nhận thức2p) - Gọi h/s đọc phần ghi nhớ sgk.
                              ? Thế nào là văn bản ? Có những văn bản nào thường gặp

V. Hướng dẫn học bài ( Thuyết trình2p) .  - Học thuộc phần ghi nhớ sgk.

                                                   - làm tiếp bài tập còn lại .

 E. Rút kinh nghiệm: 

